
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCQT24

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 675,000

1 66DCQT22772 LÊ THANH TRÚC ANH 17/10/1997 |9.1 A |7.2 B |6.3 C+ |8.9 A |8.7 A |9.2 A |7.1 B 0 0

2 66DCQT22843 NGUYỄN THỊ KIM ANH 03/10/1997 |8.8 A |6.0 C+ |6.1 C+ |8.9 A |5.4 D+ |5.2 D+ |4.0 D 0 0

3 66DCQT23039 NGUYỄN TIẾN ĐỨC ANH 23/01/1997 0 0

4 66DCQT22456 NGUYỄN VIỆT ANH 06/04/1997 0 0

5 66DCQT22096 PHẠM TRUNG ANH 18/01/1997 |8.1 B+ |2.4 F |4.2 D |7.6 B |5.3 D+ |4.5 D |6.5 C+ 1 15,000

6 64DCCD3107 Lê Đức Anh 15/10/1995 |7.0 B |2.1 F |2.8 F |2.6 F |2.4 F |4.7 D 4 60,000

7 66DCQT22770 CAO THỊ HỒNG ÁNH 06/12/1997 |8.4 B+ |4.4 D |7.1 B |8.2 B+ |7.4 B |6.1 C+ |2.2 F 1 15,000

8 66DCQT23150 BÙI THỊ KIM CHI 15/11/1996 |8.8 A |3.4 F |5.1 D+ |5.9 C |7.2 B |6.5 C+ |4.7 D 1 15,000

9 66DCQT22835 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 23/10/1997 |8.9 A |5.2 D+ |3.4 F |5.1 D+ |4.9 D |4.5 D |6.3 C+ 1 15,000

10 66DCQT22495 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 01/10/1997 |8.8 A |3.6 F |4.7 D |7.2 B |6.6 C+ |6.6 C+ |5.7 C 1 15,000

11 66DCQT23091 TRẦN QUỐC CƯỜNG 25/06/1997 0 0

12 66DCQT23129 LƯU XUÂN CƯƠNG 03/10/1996 |8.1 B+ |3.1 F |6.6 C+ |7.9 B |8.0 B+ |7.9 B |6.0 C+ 1 15,000

13 66DCQT22965 PHẠM THỊ NGỌC DIỆP 11/10/1997 |9.1 A |8.0 B+ |6.8 C+ |9.5 A |7.7 B |8.7 A |8.0 B+ 0 0

14 66DCQT23078 VŨ HỒNG DIỆU 05/02/1997 0 0

15 66DCQT23176 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 20/08/1997 |9.1 A |7.6 B |8.1 B+ |6.7 C+ |6.2 C+ |8.3 B+ |6.5 C+ 0 0

16 66DCQT23128 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 23/06/1997 |9.1 A |5.5 C |6.6 C+ |7.4 B |6.9 C+ |7.6 B |7.2 B 0 0

17 66DCQT23097 NGHIÊM THỊ ÁNH DƯƠNG 21/07/1997 |9.1 A |4.8 D |5.6 C |6.7 C+ |6.9 C+ |8.8 A |4.7 D 0 0

18 66DCQT21440 TRIỆU VĂN ĐỨC 24/11/1997 |8.6 A |5.6 C |6.6 C+ |6.1 C+ |7.2 B |6.9 C+ |4.6 D 0 0

19 66DCQT22990 NGUYỄN NGỌC HẢI 17/09/1997 |8.2 B+ |3.3 F |4.5 D |5.0 D+ |6.3 C+ |4.2 D 1 15,000

20 66DCQT22750 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/12/1997 |8.8 A |6.8 C+ |5.8 C |8.4 B+ |6.2 C+ |6.2 C+ |6.1 C+ 0 0

21 66DCQT23106 NGUYỄN THU HIỀN 30/12/1997 |8.6 A |5.8 C |4.7 D |5.9 C |5.1 D+ |2.7 F |7.3 B 1 15,000

22 66DCQT23185 MAI MỸ HẠNH 20/07/1997 0 0

23 66DCQT22807 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 07/11/1997 |8.6 A |5.8 C |3.3 F |8.1 B+ |6.2 C+ |6.6 C+ |3.9 F 2 30,000

24 66DCQT23054 NGUYỄN HỮU HOÀN 27/11/1996 |8.6 A |5.4 D+ |6.5 C+ |8.3 B+ |7.5 B |7.0 B |4.6 D 0 0

25 65DCCD23938 Ngô Đăng Hoàng 26/04/1995 0 0

26 66DCQT22878 NGUYỄN THỊ HUẾ 27/02/1997 |8.8 A |5.4 D+ |5.8 C |6.6 C+ |6.6 C+ |6.9 C+ |2.7 F 1 15,000

27 66DCQT22992 VŨ THỊ THANH HUYỀN 20/03/1997 |8.7 A |5.1 D+ |3.3 F |5.9 C |3.9 F |6.9 C+ |6.0 C+ 2 30,000

28 66DCQT22822 PHẠM HƯƠNG LAN 16/09/1997 |8.6 A |8.3 B+ |7.7 B |8.6 A |8.6 A |8.1 B+ |6.0 C+ 0 0

29 66DCQT22867 NGUYỄN THỊ LIÊN 17/11/1997 0 0

30 66DCQT22852 NGUYỄN THỊ LINH 05/04/1997 |9.1 A |6.1 C+ |5.5 C |7.9 B |8.7 A |8.4 B+ |4.7 D 0 0

31 66DCQT22887 TẠ THỊ DIỆU LINH 30/10/1997 |8.8 A |5.3 D+ |6.1 C+ |6.0 C+ |8.0 B+ |6.0 C+ |4.8 D 0 0
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Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 675,000
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32 66DCQT23072 TRỊNH ĐỨC LONG 05/03/1996 |8.2 B+ |6.0 C+ |8.4 B+ |5.8 C |5.4 D+ |8.3 B+ |6.3 C+ 0 0

33 66DCQT22740 NGUYỄN TRƯỜNG LUÂN 29/01/1997 |7.2 B |3.0 F |4.9 D |6.7 C+ |5.5 C |7.8 B |7.2 B 1 15,000

34 66DCQT23057 PHẠM BÁ NAM 14/05/1997 |8.2 B+ |5.0 D+ |3.5 F |5.2 D+ |2.6 F |6.8 C+ |6.7 C+ 2 30,000

35 66DCQT22899 NGUYỄN TOÀN OANH 29/08/1996 0 0

36 66DCQT23082 TRẦN THỊ KIỀU OANH 05/07/1997 |8.6 A |6.2 C+ |3.3 F |6.2 C+ |4.2 D |3.4 F |6.5 C+ 2 30,000

37 66DCQT23232 NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG PHÚC 13/12/1999 |1.9 F |4.2 D |1.6 F |2.4 F |8.4 B+ 3 45,000

38 66DCQT22977 PHAN THỊ PHƯƠNG 20/07/1997 |8.7 A |5.6 C |4.4 D |5.8 C |3.2 F |3.4 F |4.1 D 2 30,000

39 66DCQT22806 CẤN HỒNG SƠN 22/04/1996 |7.5 B |5.6 C |4.7 D |5.1 D+ |4.2 D |7.5 B |3.9 F 1 15,000

40 66DCQT23169 ĐINH TUẤN SƠN 26/10/1997 0 0

41 66DCQT22809 NGUYỄN THỊ THU THẢO 19/09/1997 |2.1 F |2.6 F |2.5 F |2.0 F 4 60,000

42 66DCQT23100 ĐỖ MINH THÙY 13/12/1997 0 0

43 66DCQT23005 NGÔ THỊ THÙY 05/09/1997 |9.1 A |8.2 B+ |6.7 C+ |8.9 A |8.7 A |8.4 B+ |4.9 D 0 0

44 66DCQT23265 MAI AN THUYÊN 17/07/1996 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 4 60,000

45 66DCQT23259 CHU THỊ TRANG 10/02/1997 |8.8 A |5.2 D+ |5.8 C |4.9 D |3.6 F |5.6 C |3.2 F 2 30,000

46 66DCQT22955 TRẦN MẠNH TRUNG 01/11/1997 |8.5 A |3.1 F |4.9 D |2.6 F |4.0 D 2 30,000

47 65DCDB20547 Lê Ngọc Tuấn 05/08/1996 0 0

48 66DCQT23222 NGUYỄN ANH TUẤN 10/08/1996 |8.8 A |5.0 D+ |4.4 D |5.7 C |4.9 D |5.1 D+ |6.5 C+ 0 0

49 66DCQT22773 NGUYỄN MẠNH TUYÊN 12/10/1996 |8.8 A |7.8 B |3.7 F |7.6 B |5.6 C |6.2 C+ |6.9 C+ 1 15,000

50 66DCQT22980 PHẠM THU UYÊN 02/05/1997 |8.2 B+ |2.4 F |4.4 D |6.1 C+ |5.7 C |6.2 C+ |4.3 D 1 15,000

51 66DCQT23132 NGÔ THỊ VÂN 24/06/1997 |8.4 B+ |4.0 D |5.8 C |5.4 D+ |5.2 D+ |8.7 A |5.4 D+ 0 0

52 66DCQT22880 PHÙNG THỊ XUYẾN 08/12/1997 |8.4 B+ |2.2 F |2.6 F |5.3 D+ |5.7 C |3.5 F 3 45,000


